
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ & Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM 

 

DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH 2 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Học kỳ 1 - Năm học : 2020-2021 

Giảng viên giảng dạy:  

Môn học :  

Mã lớp học phần:  

Giờ thi: _______ Phòng thi:_______ Ngày thi: __________ 

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________ 

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________ 

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________ 

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________ 

Số tín chỉ:  

Ghi chú Mã lớp  Điểm chữ Điểm 

số 

Chữ ký  Ngày sinh Họ và tên Mã SV ST

T  C22TA2    11/02/2001 Cường Nguyễn Minh 2010130038 1 

 C22TA2    05/10/2001 Hân Hà Lê Ngọc 2010130039 2 

 C22TA2    03/07/2000 Huệ Võ Thị Hồng 2010130041 3 

 C22TA2    07/03/2002 Huyền Nguyễn Thị Như 2010130037 4 

 C22TA2    23/12/2001 Khương Nguyễn Hoàng 2010130042 5 

 C22TA2    18/03/2002 Thảo Nguyễn Song Thiên 2010130040 6 

 C22TA2    22/05/2002 Vinh Đinh Thái 2010010040 7 

 C22TA2    15/06/2002 Vy Lê Anh 2010130045 8 

 C22TA2    15/06/2002 Vy Lê Thảo 2010130044 9 

 

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN 

(ký & ghi rõ họ tên) 

Ngày.…..tháng…..năm…….    Ngày.…..tháng…..năm…….    

(ký & ghi rõ họ tên) 

GIÁO VIÊN CHẤM THI 

Lưu ý:  

Số sinh viên đạt/không đạt:_________/_________     Tỷ lệ đạt:_____,____%        

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi:______________/_____________.   

 Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

Ngày in: 07:49 19/09/2020 


